
ST

T
Khu vực Tỉnh/Thành phố Điểm giao dịch

1 HÀ NỘI HÀ NỘI  Số 11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

2 HÀ NỘI HÀ NỘI
PGD Trần Quang Khải

198 Trần Quang Khải - P. Lý Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm

3 HÀ NỘI HÀ NỘI
PGD Trần Phú

34B Trần Phú - P. Điện Biên - Quận Ba Đình

4 HÀ NỘI HÀ NỘI
PGD Nguyễn Chí Thanh

52 Nguyễn Chí Thanh - P. Láng Thượng - Quận Đống Đa

5 HÀ NỘI HÀ NỘI
PGD Hào Nam

85 Hào Nam - P. Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa

6 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Cộng Hòa

Số 146 -148, đường Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, thành phố HCM

7 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
 Tòa nhà VBB, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

8 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

PGD Quận 1

Số 231 - 233 Đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

9 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

 PGD Lê Thánh Tôn 

Tầng trệt tòa nhà Gemadept - Số 2 Đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

10 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

 PGD Tôn Đức Thắng

P 110, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

11 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

 PGD Võ Văn Kiệt

Số 10 đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh
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12 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
 Tầng 1 (trệt), 2, 3, 4 Tòa nhà V6, Plot V, Khu đô thị mới Him Lam, số 23 

Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

13 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

PGD Phú Mỹ Hưng

Tầng trệt tòa nhà Lawrence S.Ting, 801 Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân 

Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

14 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Tân Thuận

Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

15 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

PGD Tân Mỹ

Căn shop SO-04 & SP-05, Tầng trệt (Tầng 1), Khối nhà D, khu phố Riverside 

Residence (Lô P5), Số 184 – 186 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân 

Phú, Quận 7, TP.HCM

16 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

PGD Mỹ Toàn

Căn nhà số 1-3 Đường nội khu Hưng Phước 4, Phường Tân Phong, Quận 7, 

TP.HCM

17 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

PGD Trung Sơn

Một phần căn nhà số 2-4-6 Đường số 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Ấp 4B, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

18 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

PGD Bình Minh

55-57 Khu dân cư Phú Long, phân khu số 8, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Ấp 5, Xã 

Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

19 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Quận 4

49 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

20 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH  69 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

21 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH 22F-24 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

22 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH PGD Bình Triệu - 200A quốc lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức 

23 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Điện Biên Phủ - 227 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, 

TPHCM 

24 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Pearl Plaza - L1-02, tầng 1, tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, 

phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM 

25 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Thanh Đa -639 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh , 

TPHCM 



26 TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
PGD Sân Bay Tân Sơn Nhất - 40 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, 

TPHCM 

27 TÂY NAM BỘ BẠC LIÊU Số 49 đường Hòa Bình, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

28 TÂY NAM BỘ BẠC LIÊU
PGD Hòa Bình

Ấp thị trấn A1, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

29 TÂY NAM BỘ BẾN TRE
 Số 55B3, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre

30 TÂY NAM BỘ BẾN TRE

PGD Ba Tri

Số 25B, đường 19/5, khu phố 2, Thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến 

Tre

31 TÂY NAM BỘ BẾN TRE

PGD Mỏ Cày Nam

Số 77-78 Quốc lộ 60, Khu phố 4, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre

32 TÂY NAM BỘ BẾN TRE

PGD Chợ Lách

Số 339/10A, Khu phố 1, Thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến 

Tre

33 TÂY NAM BỘ CÀ MAU
 Số 07 đường An Dương Vương, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau

34 TÂY NAM BỘ CÀ MAU

PGD Phường 5

Số 174A, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau

35 TÂY NAM BỘ CÀ MAU
PGD Phường 2

79 đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

36 TÂY NAM BỘ CÀ MAU

PGD Phường 8

126A đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau

37 TÂY NAM BỘ CÀ MAU
PGD Sông Đốc

Khóm 9, TT. Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

38 TÂY NAM BỘ ĐỒNG THÁP  Số 66, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp



39 TÂY NAM BỘ ĐỒNG THÁP
PGD Sa Đéc

Số 289, đường Hùng Vương, P1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

40 TÂY NAM BỘ ĐỒNG THÁP
PGD Lấp Vò

Số 303, đường 3/2, Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

41 TÂY NAM BỘ HẬU GIANG
239 Hùng Vương, Ấp Thị Trấn, Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, 

tỉnh Hậu Giang

42 TÂY NAM BỘ HẬU GIANG
 Số 197A-197B-197C Trần Hưng Đạo, KV3, phường V, thành phố Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang

43 TÂY NAM BỘ TIỀN GIANG  152 Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

44 TÂY NAM BỘ TIỀN GIANG
PGD Gò Công

327- 328 Võ Duy Linh, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

45 TÂY NAM BỘ TIỀN GIANG

PGD Cai Lậy

Số 3/11-3/12. Quốc lộ 1A, Khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang

46 TÂY NAM BỘ TIỀN GIANG

PGD Châu Thành

150/3 QL 1A, ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh 

Tiền Giang

47 TÂY NAM BỘ TRÀ VINH  Địa chỉ số 05 Lê Thánh Tôn, Phường 2, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

48 TÂY NAM BỘ TRÀ VINH
PGD Càng Long 

Khóm 3, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

49 TÂY NAM BỘ TRÀ VINH
PGD Tiểu Cần

Ấp Cây Hẹ, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

50 TÂY NAM BỘ VĨNH LONG 5C Hưng Đạo Vương, P.1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

51 TÂY NAM BỘ VĨNH LONG
PGD Tam Bình

Số 17-18 Phan Văn Đáng, Khóm 3, Thị Trấn Tam Bình, Vĩnh Long

52 TÂY NAM BỘ VĨNH LONG

PGD Bình Minh

Số 336, Tổ 19, Khóm Đông Bình, Phường Đông Thuận, TX Bình Minh, 

Vĩnh Long

53 TÂY NAM BỘ VĨNH LONG
PGD Trà Ôn

Số 169 đường 30/04, Khu phố 5, TT Trà Ôn, Vĩnh Long



54 TÂY NAM BỘ VĨNH LONG

PGD Long Hồ

BL1-02, 22/11 KCN Ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh 

Long

55
TRUNG DU & MIỀN 

NÚI PHÍA BẮC
PHÚ THỌ

 Số 01 đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ

56
TRUNG DU & MIỀN 

NÚI PHÍA BẮC
PHÚ THỌ

PGD Lâm Thao

Khu Tiến Mới, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

57
TRUNG DU & MIỀN 

NÚI PHÍA BẮC
PHÚ THỌ

PGD Phù Ninh

Số 15 khu 4, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

58
TRUNG DU & MIỀN 

NÚI PHÍA BẮC
PHÚ THỌ

PGD Cẩm Khê

Số 160 đường Đông Phú, Khu Vực Câu, Thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm 

Khê, tỉnh Phú Thọ

59
TRUNG DU & MIỀN 

NÚI PHÍA BẮC
PHÚ THỌ

PGD Hùng Vương,1772 đường Hùng Vương, phường Nông Trang, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Đăng ký bổ sung thêm địa điểm do đã có thiết 

bị)

60
TRUNG DU & MIỀN 

NÚI PHÍA BẮC
PHÚ THỌ

PGD TX Phú Thọ

Khu công nghiệp Phú Hà, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

61
TRUNG DU & MIỀN 

NÚI PHÍA BẮC
SƠN LA

số 286, đường Tô Hiệu, tổ 9, phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La.

62
TRUNG DU & MIỀN 

NÚI PHÍA BẮC
YÊN BÁI

Số 774 Đường Điện Biên, Tổ 8, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên 

Bái

63
TRUNG DU & MIỀN 

NÚI PHÍA BẮC
YÊN BÁI

PGD Nghĩa Lộ

Khu đô thị Golden Field, Tổ dân phố Tông Pọng, phường Tân An, Thị xã 

Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái



64
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

66C đường Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

65
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

PGD Tây Sơn

Kiốt số 5, Bến xe khách Bình Định, đường Tây Sơn, phường Ghềnh 

Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

66
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

PGD Bồng Sơn

số 9-11-11A đường Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

67
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

PGD Lê Lợi

152 Lê Lợi, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

68
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

PGD Trần Hưng Đạo

 550-552 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

69
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

PGD Nguyễn Thái Học

422 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

70
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

 433 Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

71
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

 PGD Phù Cát

85-87 đường 3/2 Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định

72
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

 PGD An Nhơn

194-196 Ngô Gia Tự, Phường BÌnh Định, Thị xã An Nhơn

73
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

PGD Diêu Trì

60 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

74
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

PGD Quang Trung

Thôn 2, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

75
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
BÌNH ĐỊNH

 PGD Hùng Vương

223 Tăng Bạt Hổ, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh BÌnh Định

76
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
Đắk Lắk

 06 Trần Hưng Đạo, Phường Thắng Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

77
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
Đắk Lắk

PGD Phước An

Số 390 Đường Giải Phóng, Thị trấn Phước An, Huyện Krông Pắk, Tỉnh 

Đắk Lắk



78
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
Đắk Lắk

PGD Lê Duẩn

Số 471 Lê Duẩn, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 

Lắk

79
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
LÂM ĐỒNG  Số 33 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

80
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
LÂM ĐỒNG

 PGD Đơn Dương

Số 350 Đường Hai Tháng Tư, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, 

Tỉnh Lâm Đồng

81
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
LÂM ĐỒNG

PGD Đức Trọng

101 – 103 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh 

Lâm Đồng

82
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
LÂM ĐỒNG

PGD Lạc Dương

 Số 150 Đường Langbiang, TT Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm 

Đồng

83
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
LÂM ĐỒNG

PGD Lâm Hà

Số 380 Khu phố Đồng Tiến, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh 

Lâm Đồng

84
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
LÂM ĐỒNG

 PGD Hòa Bình

27 Khu Hòa Bình, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

85
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
LÂM ĐỒNG

PGD Hùng Vương

 Số 28 Đường Hùng Vương, Phường 10, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm 

Đồng

86
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
KON TUM

 Số 01 đường Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

87
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
KON TUM

PGD Dak Hà

Số 296 Hùng Vương, Thị trấn Đăk Hà, Huyện Đăk Hà, Tỉnh Kon Tum

88
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
KON TUM

PGD Dak Tô

Số 346A-346B, khối 8, đường Hùng Vương, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk 

Tô, tỉnh Kon Tum



89
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
KON TUM

PGD Duy Tân

04 - 06 Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum Tỉnh Kon Tum

90
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
KON TUM

PGD Trần Phú

578 Trầm Phú, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum Tỉnh Kon Tum

91
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
KON TUM

PGD Ngọc Hồi

số 957 Hùng Vương, Thị trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

92
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
NINH THUẬN

Số 47 đường 16/4, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận

93
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
NINH THUẬN

PGD Ninh Sơn

223 đường Lê Duẩn, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

94
NAM TRUNG BỘ & 

TÂY NGUYÊN
NINH THUẬN

PGD Ninh Phước

Đường Nguyễn Huệ, khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận

95 ĐÔNG NAM BỘ BÀ RỊA VŨNG TÀU
 Số 27 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

96 ĐÔNG NAM BỘ BÀ RỊA VŨNG TÀU

PGD Nguyễn Vẵn Trỗi

169 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu

97 ĐÔNG NAM BỘ BÀ RỊA VŨNG TÀU

PGD Mỹ Xuân

QL51 tổ 5 khu phố Phước Lập,P.Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu

98 ĐÔNG NAM BỘ BÀ RỊA VŨNG TÀU

PGD Nguyễn An Ninh

GA0102&03 Gateway KĐT Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh, TP 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.



99 ĐÔNG NAM BỘ BÀ RỊA VŨNG TÀU

PGD Rạch Dừa

335-337 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa,  TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu.

100 ĐÔNG NAM BỘ BÀ RỊA VŨNG TÀU

PGD Châu Đức

Số 268 Đường Hội Bài- Phước Tân, Thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ , huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

101 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG
 Số 185-187 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

102 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG

PGD VSIP

Số 10A Đại lộ Hữu Nghị, Khu Công nghiệp VSIP, Phường Bình Hòa, 

Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

103 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG

PGD Tân Uyên

Lô DV-A11, Đường D5, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường 

Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

104 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG

PGD Bắc Tân Uyên

Thửa đất số 267, tờ bản đồ số 25, Đường ĐH411, Khu phố 5, Thị trấn 

Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

105 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG

PGD Thủ Dầu Một

 516 đường Cách mạng Tháng 8, phường Phú Cường, Thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương

106 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG
PGD An Tây

10 ĐT744, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

107 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG

 PGD Bàu Bàng

Lô A3-17, A3-18, Khu đô thị Bàu Bàng, TT.Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình 

Dương.

108 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG
Số 26 Đường Lê Duẩn, Khu 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

109 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG

PGD VSIP II

Số 2 - DV6, đường Dân Chủ, KCN VSIP II-A, phường Vĩnh Tân, thành 

phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương



110 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG

PGD Nam Tân Uyên

Lô DVA5, đường D1, KCN Nam Tân Uyên mở rộng, phường Hội Nghĩa, 

thành phố Tân Uyên , tỉnh Bình Dương

111 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG
PGD KCN Tân Bình

Đường CN7, KCN Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

112 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Tân Hòa 

Số 12/2, khu phố 1,  phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

113 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI

PGD Tân Mai

Số 616, đường Phạm Văn Thuận, KP5, phường Tam Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

114 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
Số 53-55, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

115 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Hưng Đạo Vương

79 Hưng Đạo Vương, Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai

116 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Đồng Khởi

333 Đồng Khởi, KP1, Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai

117 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Chợ Sặt

208-210 Xa Lộ Hà Nội, KP1 Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai

118 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Thạnh Phú

1188 Đường 768 Thạnh Phú, Vĩnh Cửu Đồng Nai

119 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
Trụ sở chỉ nhánh: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Ấp Xóm Hố, Xã 

Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

120 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Hiệp Phước: Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 3, 

Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

121 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Lý Thái Tổ: Đường Lý Thái Tổ, Xã Phước Thiền, Huyện 

Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

122 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Lộc An: Số 1429 QL 51, Xã Lộc An, Huyện Long 

Thành, Tỉnh Đồng Nai.



123 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Phước Thái: Tổ 4, Ấp 2, Xã Phước Bình, Huyện Long 

Thành, Tỉnh Đồng Nai.

124 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
Số 22, đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành 

phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

125 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI

PGD KCN Amata

R002, Tầng trệt, Trung tâm dịch vụ KCN AMATA, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

126 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI

PGD Tam Phước

Số 401, Khu phố Long Đức 3, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai

127 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Long Bình Tân

Số 5F, KP1, Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

128 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI  Số 53A/4 quốc lộ 1A, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

129 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Thống Nhất

Số 685, Quốc lộ 20, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

130 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI

PGD Trảng Bom

B6-B7 đường 29/4, KP 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

131 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI

PGD Long Khánh

Số 5, Đường Nguyễn Trãi, Khu phố 3, phường Xuân Hòa, thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

132 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
PGD Xuân Lộc

Số 140 đường Trần Phú, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

133 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI

PGD Sông Mây

Số 587-589 Tỉnh lộ 767 , An chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

134 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI

PGD Cẩm Mỹ

Khu nhà liền kế phố chợ Cẩm Mỹ, khu phố Suối Cả, thị trấn Long Giao, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai



135 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI

PGD Định Quán

Số 39, khu phố Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

136
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
THÁI BÌNH

Phòng Giao dịch Bồ Xuyên

Số 1, Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

137
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
THÁI BÌNH

PGD Đông Hưng

Số 138, đường Bùi Sỹ Tiêm, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh 

Thái Bình

138
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
THÁI BÌNH

PGD Tiền Hải

Số 158-160, phố Tiểu Hoàng, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải,  tỉnh 

Thái Bình

139
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
VĨNH PHÚC 392A Đường Mê Linh - Phường Khai Quang - Thành phố Vĩnh Yên

140
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
ĐÀ NẴNG

Trụ sở chỉ nhánh: 140 - 142 Lê Lợi, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, 

Thành phố Đà Nẵng

141
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
ĐÀ NẴNG

PGD Hùng Vương

Số 325 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, thành phố 

Đà Nẵng

142
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
ĐÀ NẴNG

PGD Cẩm Lệ

36 Ông Ích Đường, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng

143
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
ĐÀ NẴNG

PGD Hải Châu

Lô A27-A28, Khu B3-1, Khu dân cư, khách sạn, căn hộ và thương mại 

dịch vụ 2/9, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

144
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
ĐÀ NẴNG

PGD Hòa Thuận

407 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng

145
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
ĐÀ NẴNG

PGD Hòa Vang

Số 514 Phạm Hùng, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng



146
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
HÀ TĨNH

 Số 02 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, 

Tỉnh Hà Tĩnh

147
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
HÀ TĨNH

 PGD Kỳ Anh

Tổ dân phố 3, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

148
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
HÀ TĨNH

PGD Vung Ang

Số 932, đường Lê Thái Tổ, tổ dân phố Liên Phú, phường Kỳ Liên, thị xã 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

149
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
HÀ TĨNH

 PGD Cẩm Xuyên

Số 149 Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

150
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
HÀ TĨNH

 PGD Phan Đình Phùng

Số 11 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

151
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
HÀ TĨNH

PGD Hương Sơn

Đường Nguyễn Trãi, Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

152
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
HÀ TĨNH

 PGD Can Lộc

Lô đất số 1291 và lô đất số 1293 đường Nguyễn Huệ, Khối 6, thị trấn 

Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

153
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
HÀ TĨNH

 PGD Tân Giang

Số 18 đường Đặng Dung, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

154
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
HÀ TĨNH  Số 52 Đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

155
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
HÀ TĨNH

PGD Nghi Xuân

Thửa đất số 213, tờ bản đồ số 29, thôn An Tiên, xã Xuân Giang, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

156
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
HÀ TĨNH

PGD Đức Thọ

Tổ Dân Phố 7, Thị Trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

157
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
HÀ TĨNH

PGD Thạch Hà

12-12A Htx Đtxd Ql Và Khai Thác Chợ Phúc Hưng, Tổ Dân Phố 5, Thị 

Trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh



158
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
NGHỆ AN 21 đường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

159
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
NGHỆ AN

PGD Hưng Dũng

Số 45 đường Nguyễn Phong Sắc , Phường Hưng Dũng TP Vinh, tỉnh 

Nghệ An

160
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
NGHỆ AN

PGD Cửa Lò

Số 16 đường Sào Nam phường Nghi Thu TX Cửa Lò, Nghệ an

161
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
NGHỆ AN

PGD Diễn Châu

Quốc lộ 7A, xóm 3 xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An

162
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
NGHỆ AN

PGD Trung Đô

205 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

163
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
NGHỆ AN

PGD Hồng Sơn 

Số 48, Thái Phiên, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

164
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
NGHỆ AN

PGD Nguyễn Sý Sách 

Số 68b Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, Thành Phố Vinh, 

Tỉnh Nghệ An

165
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
NGHỆ AN

Số 9, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An

166
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
NGHỆ AN

PGD Thái Hòa

Số 95-97-99 đường Nguyễn Trãi, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

167
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
NGHỆ AN

PGD khu kinh tế Đông Nam

Khối 3, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

168
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
NGHỆ AN

PGD Quỳnh Lưu

Trung tâm thương mại Đức Tài, khối 5, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh 

Lưu, tỉnh Nghệ An

169
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
NGHỆ AN

PGD Nam Đàn

Quốc lộ 46, khối Nam Bắc Sơn, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh 

Nghệ An

170
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
NGHỆ AN

PGD Nguyễn Thị Minh Khai

Số 76, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An



171
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
NGHỆ AN

PGD Đô Lương

Khu đô thị Mới Nam thị trấn Đô Lương, khối 4, thị trấn Đô Lương, huyện 

Đô Lương, tỉnh Nghệ An

172
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
QUẢNG BÌNH

 Số 01C, đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình

173
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
QUẢNG BÌNH

PGD Lệ Thủy

29 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 

Bình

174
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
QUẢNG BÌNH

PGD Quán Hàu

Số 38, Đường Hùng Vương , Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, 

Quảng Bình

175
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
QUẢNG BÌNH

PGD Bố Trạch

Số 348 Hùng Vương, tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình

176
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
QUẢNG BÌNH

PGD Ba Đồn

Số 326 đường Quang Trung, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng 

Bình

177
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
QUẢNG BÌNH

PGD Quảng Trạch

Thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

178
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
QUẢNG NAM 35 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

179
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
QUẢNG NAM

PGD Chu Lai

Thôn Vân Thạch, Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

180
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
QUẢNG NAM

PGD Thăng Bình

Tổ 5, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

181
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
QUẢNG NAM

PGD Phố Hội

số 667 đường Hai Bà Trưng, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh 

Quảng Nam

182
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
QUẢNG NAM

PGD Duy Xuyên

118 Điện Biên Phủ, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng 

Nam



183
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
QUẢNG NAM

PGD Điện Nam - Điện Ngọc

Khu dân cư số 2A, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

184
BẮC & TRUNG 

TRUNG BỘ
QUẢNG NAM

PGD Tam Kỳ

444 - 446 Phan Chu Trinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

185 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI

PGD Sông Mây

Số 587-589 Tỉnh lộ 767 , An chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

186 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI

PGD Cẩm Mỹ

Khu nhà liền kế phố chợ Cẩm Mỹ, khu phố Suối Cả, thị trấn Long Giao, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

187 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI

PGD Định Quán

Số 39, khu phố Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

188 ĐÔNG NAM BỘ ĐỒNG NAI
 272A - 272E đường Lê Duẩn, khu Văn Hải, Thị Trấn Long Thành, huyện 

Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

189 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG

PGD BẮC DĨ AN

Số 43 Lê Hồng Phong, Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, TP 

Dĩ An Tỉnh Bình Dương

190 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG

PGD Đông Dĩ An

Số 50/10 Khu Phố Đông A, Phường Đông Hòa, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh 

Bình Dương.

191 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG
Trụ Sở Chi Nhánh, Số 16 Lê Trọng Tấn, Đường Bình Đường 2, Phường 

An Bình, TP Dĩ An , Tỉnh Bình Dương

192 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH DƯƠNG

 PGD Nam Thuận An

Số 69/13 Đường DT743, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, 

TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương

193 ĐÔNG NAM BỘ TÂY NINH
 Số 313, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

194
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HÀ NAM  Đường Lê Hoàn, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam



195
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HÀ NAM

PGD Đồng Văn

Nhà điều hành Khu công nghiệp Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

196
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HÀ NAM

PGD Phủ Lý: Số 216-218 đường Biên Hòa, Phường Liêm Chính, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

197
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HÀ NAM

PGD Đồng Văn IV : Khu công nghiệp Đồng Văn IV, xã Nhật Tựu, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

198
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HÀ NAM

PGD Vĩnh Trụ

Khu đô thị Sông Châu, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

199
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HÀ NAM

PGD Hòa Mạc

Khu đô thị mới Hòa Mạc, xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

200
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI DƯƠNG

 Số 66 Nguyễn Lương Bằng, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương

201
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI DƯƠNG

PGD Nam Sách

Thửa đất số 25, tờ bản đồ số 67, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh 

Hải Dương

202
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI DƯƠNG

PGD Bình Giang

Số 3 - 5 Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 

Dương

203
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI DƯƠNG

PGD Phúc Điền

Khu Công nghiệp Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải 

Dương.

204
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI DƯƠNG

 PGD Thanh Hà

Đường 25/5 thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

205
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI DƯƠNG

PGD Ninh Giang

Thôn Quán Tranh, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

206
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI DƯƠNG

PGD Gia Lộc

Số 276 đường Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh 

Hải Dương



207
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI DƯƠNG

PGD Tứ Kỳ

Số 373, đường 391, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

208
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI DƯƠNG

PGD Thanh Miện

Số 512, đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh 

Miện, tỉnh Hải Dương

209
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI DƯƠNG

PGD Trường Chinh

188 Trường Chinh, Phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

210
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI DƯƠNG

Số 1 đường Thái Học, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương

211
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI DƯƠNG

PGD Kinh Môn

Số 319 đường Minh Tân, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương

212
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI DƯƠNG

PGD Phả Lại

Đường Lê Thánh Tông, Phao Sơn, Phả Lại, TP. Chí Linh

213
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HẢI DƯƠNG

PGD Kim Thành

Khu phố Ga, Quốc lộ 5A, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải 

Dương

214
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HƯNG YÊN

 Số 02, Đường Nguyễn Công Hoan, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ 

Hào, Tỉnh Hưng Yên

215
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HƯNG YÊN

PGD Yên Mỹ

Tòa nhà Văn phòng, Khu công nghiệp Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên.

216
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HƯNG YÊN

PGD Như Quỳnh

Chợ mới Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 

Yên

217
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HƯNG YÊN

PGD Khu công nghiệp Minh Đức

Km31 , Quốc Lộ 5A, Phường Minh Đức , Thị xã Mỹ Hào,Tỉnh Hưng Yên

218
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HƯNG YÊN

PGD Văn Giang

Số 136+137 A, dãy nhà phố Thảo Nguyên, Khu đô thị Ecopark, huyện 

Văn Giang, tỉnh Hưng Yên



219
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HƯNG YÊN

PGD Ecopark

Khu nhà phố Vịnh Đảo 2, Khu đô thị thương mại và du lịch Ecopark, xã 

Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

220
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HƯNG YÊN

PGD Khu Công nghiệp Phố Nối A

Văn phòng nhà điều hành Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Hồng, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

221
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HƯNG YÊN

 Số 186 đường Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên

222
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HƯNG YÊN

PGD Ân Thi

Phố Bùi Thị Cúc, Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

223
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HƯNG YÊN

PGD khu công nghiệp Yên Mỹ II

Km 6 + 700, quốc lộ 39A, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 

Yên

224
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
HƯNG YÊN

PGD Khoái Châu

Km 10+900, Quốc lộ 39A, thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên

225
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
NAM ĐỊNH

 Số 629 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định

226
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
NAM ĐỊNH

 PGD Giao Thủy

Tổ dân phố 5b, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, Nam Định

227
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
NAM ĐỊNH

 PGD Hải Hậu

Tổ dân phố số 01, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, Nam Định

228
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
NAM ĐỊNH

PGD Ý Yên

Ô M56 Cụm Công nghiệp làng nghề thương mại dịch vụ phía nam thị trấn 

Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

229
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
NAM ĐỊNH

175 - 177 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định

230
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
NINH BÌNH

 1069 Trần Hưng Đạo, Phố 14, Phường Vân Giang, Tp. Ninh Bình, Tỉnh 

Ninh Bình



231
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
NINH BÌNH

 PGD Tam Điệp

Số 54 đường Đồng Giao, tổ 9, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, 

tỉnh Ninh Bình

232
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
NINH BÌNH

 PGD Nho Quan

Phố Bắc Sơn, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

233
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
NINH BÌNH

PGD Ninh Sơn

223 đường Lê Duẩn, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

234
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
NINH BÌNH

 PGD Kim Sơn

Số 6-8, phố Phú Vinh, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

235
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
QUẢNG NINH

166 Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

236
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
QUẢNG NINH

PGD Mao Khe

Số nhà 289A, Khu Vĩnh Tuy 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh

237
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
QUẢNG NINH

PGD Quang Yen

Số 24, phố Trần Nhân Tông, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh

238
ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG
QUẢNG NINH

PGD Uông Bí

Số 05-06, tổ 32, khu 8, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh

239 ĐÔNG NAM BỘ BÀ RỊA VŨNG TÀU 2315 Đường Độc Lập, phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

240 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH THUẬN
 Số 50 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phường Hưng Long, Thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận

241 ĐÔNG NAM BỘ BÌNH THUẬN

PGD Đức Linh

Đường 3/2, Khu phố 9, Thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 

Thuận


